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 BÁO CÁO
Kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Từ sau kỳ họp thứ 3 đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV 

Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 và khoản 3 Điều 20 của Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng thông báo kết quả hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam từ sau kỳ họp thứ 3 đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV (từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2022).
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
Từ sau kỳ họp thứ 3 đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai 10 nội dung giám sát theo Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2022[footnoteRef:1], trong đó:  [1:  Kế hoạch số 388/MTTW-UB ngày 30/12/2021 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về giám sát, phản biện xã hội năm 2022 ] 

- MTTQ Việt Nam chủ trì giám sát 05 nội dung: (1) Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên (theo Quy định số 124); (2) Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; (3) Giám sát việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; (4) Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025); (5) Giám sát việc thực hiện công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
[bookmark: _Hlk58319745] - Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục chủ trì giám sát 05 nội dung: (1) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, về quản lý, xử lý chất thải công nghiệp và việc thực hiện Quy chế dân chủ nơi làm việc trong doanh nghiệp; (2) Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì giám sát việc quản lý sử dụng đất trồng lúa, chính sách tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp; (3) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa"; (4) Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì giám sát việc thực hiện các quy định của Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa về hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ; (5) Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam chủ trì giám sát việc thực hiện Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh và Nghị định số 157/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh. 
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành những nhiệm vụ, giám sát, cụ thể như sau:
1. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
[bookmark: _Hlk114650571]1.1. Giám sát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài 
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 408/KH-MTTW-BTT ngày 18/02/2022 về giám sát việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở năm 2022. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì giám sát 05 vụ việc khiếu nại, tố cáo[footnoteRef:2]. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Quyết định thành lập đoàn giám sát liên ngành[footnoteRef:3] triển khai giám sát vụ việc liên quan đến giải quyết khiếu nại của ông Phạm Thanh Hải, trú tại Phòng 1505, CT1 KNO và TTTM Hà Cầu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội liên quan đến việc bị khởi tố, truy tố oan sai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 của Bộ Luật hình sự năm 1999 (Điều 174 của Bộ Luật hình sự năm 2015).   [2:  (1) Giám sát việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Thanh Hải, trú tại Phòng 1505 CT1 KNO và TTTM Hà Cầu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội liên quan đến việc bị khởi tố, truy tố oan sai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 của Bộ Luật hình sự năm 1999 (Điều 174 của Bộ Luật hình sự năm 2015); (2) Giám sát việc giải quyết đơn của bà Phạm Thị Lan, trú tại số 77/59/23 Nguyễn Chích, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và một số thành viên khiếu nại Quyết định số 3448/QĐ-UB ngày 01/8/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc giải quyết đơn khiếu nại đất đai của ông Phạm Em tại 218 đường Đồng Nai, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang. (3) Giám sát việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thu, trú tại số 171 đường 2/4, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đề nghị hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Trương Thị Tiểu, thửa đất có địa chỉ số 69 đường 2/4, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. (4) Giám sát việc giải quyết khiếu tố của nhân dân 03 xã Xuân Quan, xã Phụng Công, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên liên quan đến việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và triển khai dự án Ecopark trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và một số nội dung khác. (5) Giám sát việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án sân bay Long Thành.]  [3:  Quyết định số 1395/QĐ-MTTW-BTT ngày 23/3/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thành lập Đoàn giám sát liên ngành. ] 

Đoàn giám sát liên ngành do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ làm trưởng đoàn với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các cơ quan Bộ Tư pháp, Văn phòng Chủ tịch nước, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, Đoàn giám sát nghiên cứu hồ sơ, các văn bản pháp luật có liên quan, tổ chức làm việc với các cơ quan: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; đồng thời làm việc với một số công dân có đơn khiếu nại, tổng hợp các ý kiến của các thành viên đoàn giám sát và dự thảo báo cáo kết quả của Đoàn giám sát. 
Sau khi thực hiện giám sát, Đoàn giám sát đã có báo cáo kết quả giám sát gửi các cơ quan có thẩm quyền liên quan[footnoteRef:4]. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận định quá trình thực hiện các hoạt động tố tụng đối với ông Phạm Thanh Hải với thời gian gần 07 năm đến nay vẫn chưa kết thúc, có dấu hiệu vi phạm quy định về pháp luật tố tụng hình sự; đây là vụ án hình sự phức tạp kéo dài, ảnh hưởng tới nhiều cá nhân, tổ chức và được dư luận xã hội quan tâm. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có văn bản kiến nghị gửi Ban Nội chính Trung ương đề nghị xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc[footnoteRef:5].  [4:  Báo cáo kết quả giám sát số 01/BC-MTTW- ĐGS ngày 01/8/2022 của Đoàn giám sát.]  [5:  Văn bản kiến nghị số 4340/MTTW-BTT ngày 17/8/2022 của Ban Thường trực.] 

Đối với giám sát vụ việc của một số công dân 03 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên liên quan đến Dự án Ecopark, tỉnh Hưng Yên, sau khi xem xét đơn khiếu nại của công dân, thực hiện nghiên cứu hồ sơ, các văn bản liên quan, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc tuyên truyền, giải thích chính sách, pháp luật, xem xét, giải quyết nguyện vọng của một số công dân 03 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên liên quan đến Dự án Ecopark, tỉnh Hưng Yên[footnoteRef:6]. Đối với 2 vụ việc khiếu nại của công dân tại tỉnh Khánh Hòa[footnoteRef:7], Ban Thường trực đã phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam nghiên cứu hồ sơ vụ việc, Ban Thường trực đã ban hành văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc[footnoteRef:8]. Trong thời gian tiếp theo, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiến nghị việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền đối với các vụ việc, bảo đảm quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.  [6: Công văn số 4351/MTTW-BTT ngày 18/8/2022 của Ban Thường trực. ]  [7:  (1) Vụ việc khiếu nại của bà Phạm Thị Lan, trú tại số 77/59/23 Nguyễn Chích, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khiếu nại Quyết định số 3448/QĐ-UB ngày 01/8/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; (2)Vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu, trú tại số 171 đường 2/4, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đề nghị hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Trương Thị Tiểu, thửa đất có địa chỉ số 69 đường 2/4, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.]  [8:  Văn bản số 4165/MTTW-BTT ngày 06/7/2022 của Ban Thường trực. ] 

1.2. Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên (theo Quy định số 124)
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 404/MTTW-BTT ngày 10/02/2022 về giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên năm 2022 để triển khai thực hiện trong hệ thống MTTQ Việt Nam.
Nội dung hoạt động giám sát này nhằm giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên ở nơi làm việc, việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú quy định tại Điều 2 Quy định 213 - QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú; giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên khi có dư luận, phản ánh, thông tin báo chí. Theo Kế hoạch đã ban hành từ đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đang khẩn trương tiến hành triển khai hoàn thành giám sát các nội dung theo quy định, thành lập đoàn giám sát thực hiện giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đảng viên; báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập hợp xây dựng báo cáo chung.  
1.3. Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 
Ban Thường trực đã ban hành Kế hoạch số 581/KH-MTTW-BTT ngày 27/7/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về giám sát và kiểm tra công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 năm 2022: Dự kiến giám sát Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam và một số cơ quan có liên quan, thời gian giám sát trong khoảng tháng 9-10/2022 và dự kiến kiểm tra kết quả việc thực hiện đối với 02 tỉnh: Đắk Lắk và Bình Phước (lựa chọn tỉnh thực hiện Theo Hướng dẫn số 70/HD-MTTW-BTT ngày 05/8/2021).
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Quyết định số 1639/QĐ-MTTW-BTT ngày 8/9/2022 về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 năm 2022 do đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn và các thành viên tham gia gồm: Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp Hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, Ban Phong trào, Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban TW MTTQ chuẩn bị triển khai giám sát. 
Các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động thực hiện các nội dung giám sát theo Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, tích cực triển khai một số đoàn kiểm tra, giám sát tại các địa phương, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của địa phương và phản ánh, kiến nghị, đề xuất về chính sách hỗ trợ với các ngành chức năng xem xét giải quyết. Các kiến nghị, đề xuất đã được tiếp thu và giải trình, qua đó tiếp tục hoàn thiện các chính sách và khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện.  
1.4. Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025) 
[bookmark: _Hlk114650601]Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 537/KH-MTTW-BTT ngày 22/4/2022 giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. Trên cơ sở đó, 52 tỉnh, thành phố vùng DTTS và miền núi đã xây dựng kế hoạch và một số tỉnh đã tổ chức giám sát Chương trình như: Lạng Sơn, Phú Yên… Tổ chức 02 Hội nghị tập huấn thông tin tuyên truyền về công tác dân tộc cho cán bộ chuyên trách về công tác dân tộc, các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số, miền núi tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Nghệ An; tập trung vào nội dung chuyên đề 3: Giới thiệu về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Công tác giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình, dự án thuộc chương trình. 
Tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” tại tỉnh Lạng Sơn với sự tham dự của hơn 80 đại biểu của 10 tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Tuyên Quang tập trung vào đánh giá những kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới. 
1.5. Giám sát việc thực hiện công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế  
[bookmark: _Hlk114650623]Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 406/MTTW-BTT ngày 10/2/2022 về giám sát việc thực hiện công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; ban hành Quyết định thành lập đoàn giám sát, văn bản đề nghị báo cáo gửi 04 cơ quan hoạt động tư pháp cấp tỉnh (TAND, VKSND, Cục THADS và Công an) (kèm theo đề cương và phụ lục các biểu mẫu phục vụ báo cáo giám sát).  
[bookmark: _Hlk92717163]Qua đánh giá sơ bộ, nhận thấy các cấp ủy đảng, chính quyền đã có sự quan tâm vào cuộc quyết liệt để thực hiện các yêu cầu chỉ đạo nói chung và của Chỉ thị 04 của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản bị thất thoát của Nhà nước. Bên cạnh đó, công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế còn một số khó khăn như: cơ chế chính sách pháp luật còn chưa đồng bộ, bộc lộ một số hạn chế; kiến nghị, đề nghị của các cơ quan Thanh tra, kiểm toán đối với việc khởi tố, điều tra các vụ án còn thấp; chưa có cơ chế phù hợp để áp dụng các biện pháp ngăn chặn giai đoạn tiền tố tụng; thiếu nhân lực và điều kiện cơ sở vật chất để đảm bảo thực hiện; việc tập chung công tác liên quan tới việc thu hồi tài sản bị thất thoát trong giai đoạn tố tụng ban đầu chưa tập trung so với việc chứng minh tội phạm dễ dẫn tới việc tẩu tán tài sản...
[bookmark: _Hlk53759441]1.6. Giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp thông qua theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân
[bookmark: _Hlk103862345]Từ sau kỳ họp thứ 3 đến trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thực hiện tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân, nghiên cứu, ban hành văn bản kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết theo quy định; đề nghị MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố chủ động nắm bắt tình hình và phối hợp với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở địa phương thực hiện giám sát theo quy định, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công dân đối với một số vụ việc cụ thể[footnoteRef:9].  [9:  Tính từ sau kỳ họp thứ 3 đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (từ tháng 5/2022 đến tháng 9/2022), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 1.320 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, trực tiếp tiếp 48 lượt công dân. Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân loại, xử lý và ban hành 28 văn bản hướng dẫn khiếu nại; 27 văn bản chuyển đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. ] 

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng thường xuyên tổng hợp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về phòng chống tham nhũng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị và ban hành các công văn đề nghị xem xét, giải quyết việc dư luận, báo chí phản ánh[footnoteRef:10].  [10:  Tham mưu xây dựng Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc chuyển “Đơn tố cáo” của ông Phan Xuân Sinh và bà Hoàng Thị Xuân trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (Công văn số 4346/MTTW-BTT ngày 18/8/2022 của Ban Thường trực). ] 

1.7. Giám sát việc bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư công trình trọng điểm Quốc gia về giao thông
Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp công tác, trong đó đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo MTTQ Việt Nam các cấp tích cực thúc đẩy triển khai công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm quốc gia về giao thông. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có công văn số 3922/MTTW-BTT ngày 12/5/2022 đề nghị Bộ Giao thông vận tải cung cấp thông tin về tiến độ, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm quốc gia về giao thông[footnoteRef:11]. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có công văn số 4003/MTTW-BTT ngày 31/5/2022 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ Việt Nam các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An và thành phố Hồ Chí Minh chủ động nắm thông tin tình hình thực hiện dự án, dư luận liên quan; đời sống nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án như: chỗ ở, việc làm, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, vấn đề tái định cư, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tại địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm quốc gia về giao thông đang thực hiện.  [11:  Ngày 25/5/2022, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 5914/BGTVT-CQLXD cung cấp địa chỉ, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về giao thông.] 

Qua công tác nắm tình hình và tổng hợp báo cáo của MTTQ Việt Nam các địa phương liên quan đến dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Ban Thường trực có báo cáo kết quả việc MTTQ Việt Nam tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm quốc gia về giao thông, trong đó có đánh giá và những kiến nghị cụ thể[footnoteRef:12]: [12:  Báo cáo số 570/MTTW-BTT ngày 07/10/2022 của Ban Thường trực.] 

Về một số đánh giá chung: Tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thực hiện các dự án đến nay cơ bản  đạt kết quả tốt; còn một số vướng mắc liên quan đến người dân nhưng không lớn, đều đã có phương án giải quyết và được người dân chấp hành thực hiện; một số vướng mắc khác liên quan đến điều chỉnh về thiết kế kỹ thuật các tuyến đường điện, đường ống nước cụ thể tại các vị trí công trình; điều chỉnh, phê duyệt bổ sung nguồn vốn đầu tư phát sinh… đều đã được quan tâm, thực hiện các phương án giải quyết cụ thể theo quy trình, quy định của pháp luật. 
Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở các địa phương đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận các huyện, thị và nhất là cấp ủy, chính quyền các xã, phường tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án; thành lập các đoàn tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân để phổ biến cơ chế chính sách, động viên thuyết phục các đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương phát triển giao thông, kinh tế - xã hội của Nhà nước cũng như cơ chế chính sách về giải phóng mặt bằng, kịp thời bàn giao đất và tạo điều kiện cho các công trình, dự án được triển khai. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương liên quan đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đặc biệt là cấp xã tổ chức giám sát việc lập hồ sơ, áp giá đền bù cho các hộ bị ảnh hưởng; việc ban hành, triển khai các kế hoạch kiểm đếm thu hồi đất, vật kiến trúc... Tham gia giám sát việc chi trả tiền đền bù, hỗ trợ tái định cư đối với các hộ đủ điều kiện và giám sát việc bố trí chỗ ở, việc giải quyết các đơn thư công dân liên quan đến GPMB của chính quyền các cấp. 
Một số vấn đề phát hiện phản ánh, kiến nghị qua giám sát: Giá đất theo bảng giá đất và giá thị trường tại thời điểm xác định giá cụ thể để bồi thường, hỗ trợ có sự chênh lệch lớn, sự biến động của giá thị trường trong thời gian qua có biến động lớn gây khó khăn trong công tác xác định giá và khó khăn khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ; Đơn giá xây dựng nhà, công trình vật kiến trúc để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ thấp, trong khi giá nguyên vật liệu xây dựng tăng nhanh. Giá bồi thường cây cối, hoa màu thấp; Còn có những thiếu sót trong công tác kiểm đếm diện tích thu hồi, vật kiến trúc của các hộ dân; Hạ tầng khu tái định cư đầu tư đồng bộ, nhiều hạng mục nên khó khăn cho người dân trả tiền hạ tầng giá cao; một số khu tái định cư chậm trễ trong hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật như: điện, nước… ảnh hưởng đến việc xây nhà ở mới của người dân; Quá trình triển khai dự án gây ô nhiễm môi trường (ô nhiễm bụi) ở nhiều địa phương; làm tắc nhiều hệ thống thoát nước gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực. 
Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đã có một số kiến nghị cụ thể: 
(1) Đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền các cấp của các địa phương có dự án triển khai tiếp tục nắm bắt, tập trung khắc phục, tháo gỡ các khó khăn, tồn tại, vướng mắc phát sinh đối với nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án, đặc biệt là vấn đề giải quyết triệt để các tồn tại trong công tác đền bù GPMB, đảm bảo đời sống nhân dân nơi tái định cư, chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trong diện phải thu hồi đất, khắc phục các ảnh hưởng đến môi trường sống, môi trường sản xuất, kinh doanh của nhân dân xung quanh khu vực dự án… theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Qua đó, chung tay, cộng đồng trách nhiệm trong đảm bảo ổn định tốt nhất đời sống nhân dân có ảnh hưởng bởi dự án, tránh phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.
(2) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân tham gia xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi); nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý, phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hoàn thiện quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, giảm khiếu kiện (trong đó, quy định chi tiết về thành phần và chức năng nhiệm vụ của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý và tính thống nhất trong thành lập, hoạt động của Hội đồng; thống nhất quy định về nội dung thông báo thu hồi đất tại Luật Đất đai...
(3) Hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp, nhất là các địa phương đang thực hiện các dự án trọng điểm về giao thông cần tiếp tục quan tâm theo dõi, nắm bắt tình hình, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh; làm tốt công tác giám sát đối với việc thực hiện các dự án này tại địa phương (bằng hình thức, phương pháp phù hợp với từng địa phương).
 1.8. Phối hợp thực hiện các hoạt động giám sát 04 chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
(1) Phối hợp với Quốc hội giám sát chuyên đề về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành":
[bookmark: _Hlk114650660][bookmark: _Hlk93066906][bookmark: _Hlk92958088][bookmark: _Hlk92979599]Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xây dựng báo cáo về triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quy định của Luật Quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành[footnoteRef:13]. Đại diện Ban Thường trực là thành viên Đoàn giám sát đã tích cực tham gia các cuộc giám sát tại các địa phương, tham gia góp ý vào Dự thảo báo cáo chuyên đề của Đoàn giám sát. [13:  Báo cáo số 453/BC-MTTW-BTT ngày 15/01/2022 của Ban Thường trực. ] 

(2) Phối hợp với Quốc hội giám sát chuyên đề về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021":  
[bookmark: _Hlk114650690]Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xây dựng báo cáo quá trình thực hiện thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 của hệ thống Mặt trận từ năm 2016 đến năm 2021[footnoteRef:14], đồng thời có những kiến nghị cụ thể gửi Quốc hội. Đại diện Ban Thường trực tích cực tham gia các Đoàn giám sát tại địa phương, cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo chuyên đề của Đoàn giám sát.     [14:  Báo cáo số 460/MTTW-BTT ngày 28/01/2022 của Ban Thường trực] 

(3) Phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề "Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021": 
[bookmark: _Hlk114650709]Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đã xây dựng báo cáo chuyên đề về việc thực hiện các quy định về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã  giai đoạn 2019-2022[footnoteRef:15]. Các nội dung do MTTQ tập hợp và kiến nghị đã được đưa vào báo cáo chuyên đề của Đoàn giám sát. Đại diện Ban Thường trực là thành viên đoàn giám sát đã tham gia các cuộc giám sát tại các địa phương, tham gia các cuộc họp cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo chuyên đề và có nhiều ý kiến cụ thể có liên quan đến trách nhiệm của MTTQ Việt Nam.   [15:  Báo cáo số 472/BC-MTTW-BTT ngày 30/3/2022 của Ban Thường trực] 

(4) Phối hợp thực hiện giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: "Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021":
[bookmark: _Hlk114650725]Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổng hợp báo cáo về công tác tiếp công dân và tham gia phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo để xây dựng Dự thảo báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề về hoạt động tiếp công dân và khiếu nại tố cáo giai đoạn 2016 - 2021 của Quốc hội (các báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Đại diện Ban Thường trực là thành viên Đoàn giám sát đã tích cực tham gia các cuộc giám sát tại các địa phương, tham gia góp ý vào Dự thảo báo cáo chuyên đề của Đoàn giám sát. 
1.9. Các hoạt động giám sát theo Chương trình, Quy chế phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với các cơ quan hữu quan 
[bookmark: _Hlk114650748]- Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2022[footnoteRef:16]; đã cử cán bộ tham gia Đoàn trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, Long An. Sau giám sát, Đoàn kiểm tra, giám sát đã có kiến nghị đề nghị cơ quan có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thi hành án hiện nay. Phối hợp với Viện KSND tối cao tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát trực tiếp về công tác giam giữ tại một số trại giam, trại tạm giam thuộc tỉnh Khánh Hòa, Bình Định. Qua giám sát, Ban Thường trực đã kiến nghị khắc phục một số hạn chế, đề nghị các trại tạm giam trong cả nước rà soát số người tạm giam từ 5-7 năm mà chưa có bản án; kiến nghị thực hiện đầy đủ quy định về điều tra, truy tố, xét xử.    [16:  Kế hoạch số 51/KH-BTTUBTWMTTQVN-VKSNDTC ngày 14/4/2022 của VKSNDTC và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.] 

[bookmark: _Hlk114650766][bookmark: _Hlk114647516][bookmark: _Hlk107212431][bookmark: _Hlk107217020][bookmark: _Hlk35437862]- Phối hợp thực hiện chương trình phối hợp giám sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Ban Thường trực đã phối hợp với Bộ Nội vụ và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày 25/5/2022. Phối hợp ban hành Báo cáo số 3744/BC-BNV ngày 05/8/2022 của Bộ Nội vụ về việc tổng kết Chương trình phối hợp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Nội vụ và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia Hội đồng tư vấn đặc xá, tham gia trách nhiệm của MTTQ Việt Nam theo quy định của Luật đặc xá (Điều 10, Điều 34 Luật Đặc xá); cử cán bộ tham gia thẩm tra hồ sơ đặc xá và giám sát việc thực hiện công tác đặc xá năm 2022; ban hành văn bản hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện Quyết định đặc xá năm 2022[footnoteRef:17]; tham gia ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn về việc đặc xá đối với người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù  và dự thảo Công văn về việc thực hiện đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của Tòa án nhân dân tối cao. Thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận tổng số 2.668 hồ sơ phạm nhân đề nghị đặc xá năm 2022 do Bộ Công an chuyển đến; Cho ý kiến đối với danh sách 21 trường hợp không đề nghị đặc xá; thẩm định hồ sơ đề nghị xét đặc xá cho những người đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù do Tòa án nhân dân tối cao chuyển đến. Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có Báo cáo số 550/MTTW-BTT ngày 19/8/2022 của Ban Thường trực kết quả thực hiện công tác đặc xá năm 2022. [17: Công văn số 4175/MTTW-BTT ngày 11/7/2022 của Ban Thường trựcỦy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.] 

[bookmark: _Hlk114651135]1.10. Trên cơ sở tập hợp, tổng hợp ý kiến Nhân dân, quá trình theo dõi, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến người dân, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phản biện xã hội đối với các Dự án quan trọng:  
* Tổ chức Hội nghị phản biện đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với sự tham gia của một số ban, bộ, ngành Trung ương, đông đảo lực lượng chuyên gia, nhà khoa học, Hội đồng Tư vấn, trực tuyến  tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố với hơn 3.462 đại biểu tham gia. Các ý kiến phản biện quan tâm đặc biệt đến những nội dung như: việc thể chế mục tiêu chính sách, giải pháp và điều kiện thực hiện chính sách liên quan đến lĩnh vực đất đai; chế định những nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề tài chính và định giá đất đai, về thu hồi đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư nhằm đảm bảo mọi quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất và quyền của người bị thu hồi đất, đảm bảo công bằng. Ban Thường trực đã tổng hợp ý kiến phản biện và xây dựng văn bản phản biện gửi Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường - cơ quan chủ trì soạn thảo (Văn bản phản biện số 4535/MTTW-BTT ngày 23/9/2022). 
* Tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch cấp cao nhất trong hệ thống quy hoạch của Việt Nam. Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050 là văn bản hết sức quan trọng, hoàn thiện không gian, các lĩnh vực tổng thể của đất nước với tầm nhìn dài hạn, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; là cơ sở quan trọng để hoạch định phát triển đất nước trong những năm tới đảm bảo hiệu quả và bền vững. Những ý kiến phản biện tại Hội nghị đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong thời kỳ Quy hoạch và những giải pháp, nguồn lực thực hiện Quy hoạch và các Dự án quan trọng Quốc gia được cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao, nghiên cứu tiếp thu để hoàn thiện Dự thảo. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có văn bản phản biện gửi cơ quan chủ trì soạn thảo về tham gia ý kiến đối với một số vấn đề cụ thể trong quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (văn bản số 4434/MTTW-BTT, ngày 06/9/2022 của Ban Thường trực.
* Đối với 02 Dự án đã thực hiện phản biện xã hội đầu năm 2022 (Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thanh tra), sau khi có văn bản phản biện xã hội đối với 02 Dự án này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục theo dõi, tham gia vào quá trình bổ sung, hoàn thiện các Dự thảo Luật và tiếp tục có ý kiến cụ thể đối với các quy định có liên quan trực tiếp đến quyền, trách nhiệm của Mặt trận và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
  
[bookmark: _Hlk21424734]2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Thực hiện Kế hoạch 388/KH-MTTW-UB ngày 31/12/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện giám sát phản biện xã hội năm 2022 và Kế hoạch 404/KH-MTTW-BTT ngày 10/02/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện giám sát và phản biện xã hội; thực hiện hiện giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Hướng dẫn số 44/HD-TLĐ ngày 20/12/2021 của Tổng Liên đoàn (Hướng dẫn số 44); chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia xây dựng, ký kết các chương trình phối hợp, xây dựng và ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện giám sát, phản biển xã hội năm 2022. 
Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, công đoàn các cấp đã tích cực triển khai, tham gia xây dựng các chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền đồng cấp trong việc giám sát thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, trong đó chú trọng đến chính sách việc làm, đào tạo nghề, đào tạo lại nâng cao trình độ cho người lao động, chính sách tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các chính sách hỗ trợ cho người lao động…
Kết quả các hoạt động giám sát đã thực hiện:
- Về giám sát việc triển khai chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, kết quả thực hiện tại 2 tỉnh cụ thể như sau:
Tính đến 29/3/2022 Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN cho 9.800 đơn vị, tương ứng 705.311 lao động với tổng số tiền trên 223 tỷ đồng. Đồng thời, xác nhận danh sách lao động tham gia BHXH để hưởng các chính sách có liên quan (tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương, ngừng việc….) cho 630.080 lao động của 3.578 đơn vị với số tiền hỗ trợ trên 1.653 tỷ đồng; Xác nhận danh sách người lao động tham gia đào tạo cho 08 đơn vị với 56.072 lao động và chuyển hồ sơ cho các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền thực hiện xem xét, chi trả cho người lao động theo đúng quy định. Tính đến 31/12/2021 Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương đã giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ - BNN cho 15.254 đơn vị, với 871.569 lao động, số tiền  giảm đóng là 156,6 tỷ đồng, đạt 100% số đơn vị thuộc diện được hỗ trợ. 
Về giám sát việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, kết quả thực hiện tại 2 tỉnh[footnoteRef:18].  [18:  Tính đến 29/3/2022, BHXH tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định về việc tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất cho 45 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng 16.561 lao động với tổng số tiền trên 101 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2021, BHXH tỉnh Bình Dương đã thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 57 đơn vị, với 19.302 lao động, số tiền tạm dừng là 173,9 tỷ đồng.
] 

- Về giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Qua giám sát, công đoàn đã có ý kiến cụ thể với doanh nghiệp, đơn vị và đại diện lãnh đạo tỉnh, ngành nhằm tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách của người lao động góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.
- Về giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Qua giám sát, công đoàn đã có ý kiến cụ thể với doanh nghiệp, đơn vị và đại diện lãnh đạo tỉnh, ngành nhằm tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách của người lao động góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.
Qua giám sát, các cấp công đoàn đã kiến nghị với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn; phát huy những mặt tích cực, duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó, công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động tại các cấp công đoàn được thực hiện khá tốt, thu nhập và các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp... cơ bản được các đơn vị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 
(1) Đối với các cấp ủy Đảng: Có sự chỉ đạo gắn kết quả kiến nghị sau giám sát với đánh giá xếp loại của người đứng đầu để phân loại thi đua người đứng đầu của cơ quan, đơn vị được giám sát. Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ tham mưu của hệ thống chính trị làm nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội.
(2) Đối với Quốc hội: Xem xét đưa vào kế hoạch nghiên cứu, xây dựng, ban hành Luật giám sát, phản biện xã hội.
(3) Đối với Chính phủ: Đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19; có những điều chỉnh để đẩy mạnh việc sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp phục vụ cho công tác đào tạo, đào tạo lại tay nghề cho người lao động, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát; Đề nghị các cơ quan chức năng quy định và hướng dẫn rõ các doanh nghiệp trong việc sử dụng số tiền có được từ việc giảm đóng Quỹ Bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để chăm lo, hỗ trợ cho người lao động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hoặc công tác phòng ngừa rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 Đối với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, khi được ban hành cần phát huy hiệu quả cao nhất, giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết để có thể thực hiện ngay, tạo điều kiện cho người lao động, doanh nghiệp tiếp cận các gói hỗ trợ kịp thời để vượt qua khó khăn. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP để giải quyết và chi trả hỗ trợ đối với các trường hợp thuộc đối tượng đã đề nghị hưởng nhưng chưa được giải quyết do hết thời hạn thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. 



3. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 402- KH/HNDTW ngày 29/12/2021 về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2022. Tập trung giám sát những vấn đề liên quan như: 
(1) Giám sát công tác giám sát việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa; chính sách khuyến khích, tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp: Nội dung giám sát tập trung chủ yếu vào công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phát triển khu công nghiệp, khu đô thị; sử dụng và chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các cây con khác; việc thực hiện chính sách tích tụ đất nông nghiệp, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao…
Quá trình giám sát, các đoàn giám sát đã có nhiều phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp nâng cao năng lực quản lý đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật và quy hoạch của địa phương; Kiến nghị làm rõ vấn đề một số cá nhân lạm dụng việc sử dụng đất nông nghiệp, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp chưa được cơ quan có thẩm quyền, tự ý làm nhà trái phép trên đất trồng lúa... trên cơ sở đó chỉ ra và pháp thuyết phục các hộ chưa đầy đủ hồ sơ cần bám sát lãnh đạo địa phương để được hướng dẫn hoàn thiện toàn bộ thủ tục giấy tờ về việc sử dụng, chuyển đổi đất. Đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền có chính sách tạo điều kiện và khuyến khích các hộ có nhu cầu phát triển nông nghiệp thuê lại diện tích lúa của các hộ bị bỏ hoang hoặc sản xuất kém hiệu quả…, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất lúa, tích tụ đất đai. 
(2) Giám sát công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp: Các tỉnh, thành Hội đã phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức 1.612 lớp tập huấn cho  145.720 cán bộ, hội viên, nông dân. Tổ chức các hội nghị trưng bày hàng mẫu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để nhận biết, phân biệt được hàng thật, hàng giả, kém chất lượng, những mặt hàng được phép sử dụng, những mặt hàng cấm sử dụng. 
(3) Giám sát công tác giám sát việc thực hiện các chính sách, các quy định về bảo vệ môi trường nông thôn ở một số địa phương, cơ sở: Công tác kiểm tra, giám sát về môi trường nông thôn cũng được Trung ương Hội chú trọng. Trung ương Hội đã thành lập nhiều đoàn công tác đi giám sát tại các tỉnh như: Ninh Bình, Nam Định, Quảng Tri,  Bạc Liêu ... Tại những địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát; Công tác bảo vệ môi trường  nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt là Hội Nông dân các cấp trong việc thực hiện, cụ thể hóa các chính sách, quy định, pháp luật của Trung ương về bảo vệ  môi trường nông thôn.  
(4) Giám sát công tác giám sát việc thực hiện pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm; việc thực hiện chính sách an sinh xã hội: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp tham gia 04 đoàn kiểm tra, giám sát nhân Tháng hành động về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các tỉnh: Bắc Giang, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum, Đăk Lăk, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh. Trong đó Ban Xã hội tham gia đoàn kiểm tra, giám sát tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Kon Tum và Đăk Lăk. Trung tâm hỗ trợ nông dân nông thôn tham gia đoàn kiểm tra giám sát tại tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, TP Đà Nẵng và Quảng Nam.
Qua kiểm tra, giám sát các đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm, tại các cơ sở thực phẩm; huy động các phương tiện thông tin đại chúng dành nhiều thời gian, thời lượng phát sóng, đưa tin tuyên truyền về an toàn thực phẩm, phát huy hệ thống đài truyền thanh ở xã, phường, khu phố để tập trung chuyển tải các thông điệp về an toàn thực phẩm, đặc biệt tập trung vào dịp Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo 100% người dân được tiếp cận các thông tin về an toàn thực phẩm.
Qua việc thực hiện Kế hoạch giám sát tại các tỉnh, thành Hội và phối hợp giám sát cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổng hợp những phản ánh, kiến nghị, đề xuất của các địa phương về chính sách hỗ trợ, cụ thể: 
(1) Đề nghị rà soát bổ sung đối tượng được hỗ trợ và điều kiện được hỗ trợ (như người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện trợ cấp thất nghiệp, nông dân có trang trại sản xuất, chăn nuôi nông sản theo hướng hàng hóa…); 
(2) Nên có chế độ chính sách hỗ trợ cho cán bộ Hội tại cơ sở như cán bộ chi, tổ Hội trong công tác vận động, tiếp nhận khi làm nhiệm vụ bị nhiễm Covid-19 (F0, F1) như chính sách hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
(3) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết; kịp thời chỉ ra bất cập, tồn tại để khắc phục; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền và các ngành liên quan xem xét giải quyết theo quy định ... 
4. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
Thực hiện Kế hoạch số 388/KH-MTTW-UB ngày 31/12/2021 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về giám sát và phản biện xã hội năm 2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch số 476-KH/TWĐTN-BKT ngày 19/01/2022 về tổ chức giám sát và phản biện xã hội năm 2022. Theo Kế hoạch, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức giám sát Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy về nội dung việc thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” tại Sơn La, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ, Cà Mau. Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục tổ chức giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương vào ngày 26/9/2022.
Ban Bí thư Trung ương Đoàn phân công các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn tham gia các đoàn giám sát năm 2022 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức, cụ thể như: Tham gia đoàn kiểm tra, khảo sát thực tế việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội tại Thừa thiên Huế, Hải Phòng, Lâm Đồng; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc giám sát, thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do địa dịch Covid - 19 tại tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp. 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có một số kiến nghị, đề xuất cụ thể sau: 
(1) Kiến nghị Quốc hội tăng cường công tác giám sát triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 tại các tỉnh, thành phố. 
(2) Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan sớm ban hành theo thẩm quyền các đề án, dự án được phân công chủ trì thực hiện trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030. 
5. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội triển khai giám sát các nội dung sau:
5.1. Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19 
Năm 2022, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục thực hiện giám sát việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 thông qua các hình thức phù hợp tùy thuộc vào tình hình dịch bện: Chủ trì tổ chức đoàn giám sát; Tham gia giám sát cùng với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; giám sát thông qua việc nghiên cứu tài liệu, văn bản và báo cáo của các đối tượng giám sát gửi đến. Đặc biệt, với vai trò là Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19, tham gia hoạt động của tổ giám sát cộng đồng phòng chống Covid-19, tổ phòng chống Covid-19 đã giúp các cấp Hội nắm bắt tình hình thực tế việc triển khai chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương. Ngoài ra, Hội các cấp còn vận động hội viên phụ nữ tham gia giám sát việc rà soát, lập danh sách, niêm yết danh sách, việc chi trả chế độ và xây dựng các kênh tiếp nhận phản ánh trực tiếp, qua điện thoại tiếp công dân, đơn thư. Các ý kiến gửi đến Hội đã được xem xét, phối hợp với các cơ quan chức năng phúc đáp kịp thời cho người dân. 
Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã chủ trì kiểm tra công tác giám sát đối với thành phố Đà Nẵng ngày 23/12/2021, chủ trì kiểm tra đối với tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 29/12/2021 với sự tham gia của đại diện các cơ quan: Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.  Để phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid 19, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam thực hiện kiểm tra bằng hình thức: (1) Nghiên cứu, xem xét báo cáo và các văn bản triển khai thực hiện công tác giám sát của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CTXH 02 tỉnh/thành; (2) Tổ chức hội nghị làm việc trực tuyến với TP Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế  Qua kiểm tra công tác giám sát của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CTXH tại 02 tỉnh/thành cho thấy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức CTXH trong việc giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP; việc giám sát được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, có xây dựng kế hoạch và phối hợp giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể; đã thực hiện giám sát linh hoạt với nhiều hình thức, phù hợp tình hình phòng, chống dịch Covid-19; công tác giám sát được triển khai kịp thời, song song với công tác rà soát, chi trả tiền hỗ trợ. 
Qua kết quả thực hiện giám sát, Hội LHPN Việt Nam đã tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của địa phương và phản ánh, kiến nghị, đề xuất về chính sách hỗ trợ với các ngành chức năng xem xét giải quyết, cụ thể: (1) Đề nghị nghiên cứu để có các chính sách hỗ trợ cho người dân, người lao động và doanh nghiệp bị tác động bởi đại dịch Covid-19, như các chính sách về tài khóa (miễn, giảm thuế, phí…), chính sách tín dụng (hoãn, giãn, giảm lãi xuất), các chính sách giảm chi phí đầu vào như giảm tiền điện, nước, giao thông; (2) Đề nghị đẩy mạnh việc phát triển những chương trình đào tạo kỹ năng số, kỹ năng chuyển đổi nghề nghiệp; trong đó đẩy nhanh qúa trình chuyển đổi số và nền tảng công nghệ số gắn với các phần mềm hệ thống quản lý công dân quốc gia; (3) Tăng cường các hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là các người dân các tỉnh trở về địa phương do ảnh hưởng dịch Covid -19; (4) Đề nghị bổ sung các cơ chế chính sách nhằm động viên, khích lệ lực lượng tuyến đầu, tuyến y tế cơ sơ tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19. Các kiến nghị, đề xuất đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và giải trình qua đó tiếp tục hoàn thiện các chính sách, Đề án hiệu quả, khả thi.  
Bên cạnh kiến nghị sau hoạt động giám sát, Hội LHPN Việt Nam cũng có ý kiến đề xuất tại kỳ họp của Quốc Hội với nội dung: Theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, hộ kinh doanh có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trong thời gian từ tháng 5/2021 đến 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phòng chống dịch bệnh thì mới được hỗ trợ 3 triệu đồng. Tuy nhiên, tại điều 79 Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, thì hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư và làm muối, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh thời vụ… không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp ngành nghề kinh doanh có điều kiện chính vì vậy gây bất cập, các hộ kinh doanh nói trên khó được tiếp cận được gói 26.000 tỷ đồng. Ý kiến đề xuất này được tiếp thu và được sửa đổi theo quy định tại Nghị quyết 126 đã mở rộng đối tượng hỗ trợ theo kiến nghị.
Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ là chính sách được ban hành kịp thời, đúng thời điểm, tác dụng hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong đại dịch, giúp người lao động và doanh nghiệp có sự chuẩn bị cần thiết để tiếp tục tham gia thị trường lao động. Các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg được các địa phương đã tích cực triển khai, linh hoạt, trách nhiệm được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Qua tổng hợp báo cáo giám sát của các tỉnh/thành Hội từ khi triển khai đến nay, cả nước đã có hàng chục triệu người dân được thụ hưởng chính sách, việc chi trả hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, dân chủ theo quy định. Bám sát văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp Hội đã chủ động tích cực trong việc tuyên truyền chính sách hỗ trợ và nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đồng thời chủ động và phối hợp triển khai hoạt động giám sát đối với từng nhóm đối tượng thụ hưởng để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên phụ nữ, đồng thời phát hiện các vấn đề bất cập để phản ánh với cấp ủy, chính quyền nhằm đưa chính sách an sinh xã hội vào cuộc sống.
5.2. Chủ trì giám sát việc thực hiện các quy định của Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa về hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ
Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về giám sát và phản biện năm 2022; Kế hoạch số 1202/ĐCT ngày 02/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2022; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch giám sát[footnoteRef:19], xây dựng hoàn thiện bộ công cụ giám sát; rà soát, phân tích văn bản pháp luật và các tài liệu liên quan; Tổ chức hội thảo tham vấn cấp Trung ương đối với các bộ, ngành và các chuyên gia về nội dung giám sát và bộ công cụ giám sát; Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, ngành Trung ương và địa phương ban hành theo thẩm quyền thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn của địa phương; Thu thập thông tin giám sát, đánh giá thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV tại các địa phương bằng hình thức tọa đàm, thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu và bảng hỏi thông qua tọa đàm. Từ nay đến cuối năm, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiến hành các hoạt động giám sát việc thực hiện các quy định của Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa về hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ theo Kế hoạch đề ra. [19:  Kế hoạch số 65/KH-ĐCT, ngày 04/7/2022 về giám sát việc thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ.] 

Cấp địa phương có 59 tỉnh/thành Hội và đơn vị trực thuộc đã tổ chức các hình thức góp ý, tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật.
5.3. Giám sát các chính sách khác liên quan phụ nữ và trẻ em do Hội LHPN các cấp chủ trì
Ngoài giám sát các chính sách theo hướng dẫn chỉ đạo của Hội cấp trên, Hội LHPN các cấp đã chủ động xây dựng Kế hoạch giám sát các chính sách do Hội liên hiệp phụ nữ chủ trì liên quan đến phụ nữ và trẻ em phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Sau khi thực hiện đoàn giám sát đã có báo cáo kết quả thực hiện đến cấp trên và các ngành chức năng liên quan. Qua giám sát đã đánh giá việc thực hiện các chính sách theo quy định đã đạt hiệu qủa tích cực, tuy nhiên còn một số hạn chế trong quá trình thực hiện các chính sách đoàn đã có kiến nghị đề xuất với các ngành chức năng liên quan để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. 
6. Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam
Theo Kế hoạch, Trung ương Hội chủ trì giám sát việc thực hiện Nghị định 150/NĐ-CP ngày 12/12/2006 và Nghị định 157/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 đối với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Đà Nẵng, bảo đảm đúng kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu đề ra (Báo cáo số 38/BC-CCB ngày 09/8/2022 về kết quả giám sát gửi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng có liên quan). Ban Chấp hành Trung ương Hội chủ trì tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022, xác định nhiệm vụ kiểm tra, giám sát khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đạt kết quả tốt.
Căn cứ  kết quả giám sát việc thực hiện Nghị định 150/2006/NĐ-CP và Nghị định 157/2016/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành một số điều Pháp lệnh  Cựu Chiến binh, Thường trực Trung ương Hội có một số kiến nghị như sau: (1) Thực hiện Kết luận 66-KL/TW ngày 04/3/2010, của Ban Bí thư về Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn mới. Đề nghị Ban Dân vận Trung ương báo cáo Bộ Chính trị thay đổi cơ quan chủ trì quản lý quân nhân phục viên, xuất ngũ về địa phương; (2) Giao Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, BHXH Việt Nam và các bộ có liên quan có Đề án nghiên cứu, khảo sát để kiến nghị với Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ bổ sung chính sách ưu đãi về bảo hiểm y tế cho một số đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 12, Luật Bảo hiểm Y tế (hiện nay nhiều tỉnh thành còn có hội viên là Cựu quân nhân phải tự mua thẻ bảo hiểm y tế); (3) Đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các Quân khu, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố rà soát số hồ sơ còn tồn đọng, có vướng mắc; đối tượng là quân nhân phục viên, xuất ngũ bị thất lạc hồ sơ, giấy tờ; đã lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xét hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay chưa được xem xét, giải quyết; (4)  Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu điều chỉnh chính sách nâng mức hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở cơ sở xã, phường, thị trấn và hỗ trợ cho chi hội trưởng CCB có mức phụ cấp phù hợp, tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Về ưu điểm
- Hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất, nền nếp hơn, trong đó tập trung lựa chọn những vấn đề mà Nhân dân đang quan tâm, bức xúc. Công tác chuẩn bị các chuyên đề giám sát, tổ chức hiệp thương xây dựng ban hành kế hoạch giám sát và phản biện năm 2022 của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được chủ động, triển khai sớm, giúp cho các hoạt động giám sát năm 2022 được thực hiện khá đầy đủ, cơ bản đảm bảm chất lượng.   
- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thực hiện triển khai giám sát bằng nhiều hình thức, bảo đảm tính linh hoạt, chủ động, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua giám sát, Ban Thường trực và các tổ chức chính trị - xã hội đã kịp thời có những kiến nghị cụ thể gửi Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan. Các nội dung kiến nghị sau giám sát được Chính phủ kịp thời có văn bản phúc đáp và chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan thực hiện.
- Hoạt động giám sát đã tăng cường phát huy sự cộng tác, tham gia của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, tích cực phát huy sức mạnh của toàn hệ thống, sự tham gia của thành viên các Hội đồng tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học, người có kinh nghiệm thực tiễn nên chất lượng giám sát được nâng cao rõ rệt. Việc phát huy vai trò của báo chí để thực hiện tuyên truyền, lan tỏa về hoạt động giám sát, đặc biệt là công khai kết quả giám sát của Mặt trận các cấp được quan tâm, phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, ghi nhận.  
- Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy được vai trò chủ động trong hoạt động giám sát, tập trung vào giám sát cụ thể, phát huy tính đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho thành viên, hội viên của tổ chức mình trong hoạt động giám sát; phát huy có hiệu quả vai trò của đoàn viên, hội viên, người có uy tín, kinh nghiệm tham gia công tác giám sát, góp phần nâng cao chất lượng giám sát của các tổ chức thành viên của Mặt trận. 
- Mặt trận đã tích cực tham gia phối hợp giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Quốc hội, tích cực tham gia các đoàn giám sát chuyên đề và có những đánh giá, kiến nghị cụ thể, làm rõ hơn trách nhiệm của từng cấp, ngành, cơ quan, cá nhân có liên quan. Với sự tham gia của Mặt trận đối với các chuyên đề giám sát của Quốc hội đã góp phần làm sâu sắc hơn các báo cáo chuyên đề, thể hiện được đầy đủ những ý kiến, phản ánh, kiến nghị của các tầng lớp Nhân dân đối với những vấn đề đang bức xúc trong xã hội, góp phần phát huy tính dân chủ, phát huy vai trò của Nhân dân trong thực hiện giám sát.
2. Một số hạn chế
- Việc tổ chức hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam còn chưa triển khai đồng đều, nhiều địa phương chưa tổ chức giám sát được các nội dung theo chuyên đề hoặc giám sát đột xuất đối với những vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, bức xúc. Quá trình chuẩn bị, nghiên cứu, tham mưu về nội dung, lĩnh vực giám sát nhiều nơi chưa sâu; quá trình tổ chức thực hiện giám sát có lúc, có nơi còn lúng túng, nhất là hoạt động giám sát mới, phức tạp; hoạt động giám sát đôi lúc mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu báo cáo của địa phương, đơn vị được giám sát, chưa thực hiện khảo sát, nghiên cứu sâu, dẫn đến tình trạng các kiến nghị sau giám sát còn một chiều, chung chung, tính hiệu quả chưa cao.
- Mặc dù nhiều kiến nghị của MTTQ Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền trao đổi, tiếp thu, phản hồi, tuy nhiên sự tiếp thu, phản hồi chưa kịp thời và thỏa  đáng, nhiều nội dung phản hồi chỉ là sự ghi nhận hoặc nghiên cứu xem xét. Việc quyết tâm theo dõi, giám sát việc giải quyết, phản hồi của cơ quan có thẩm quyền đối với những nội dung đã kiến nghị chưa thực sự được Mặt trận và các tổ chức chính trị quan tâm. 
III. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 
1. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành các nội dung về giám sát và phản biện xã hội năm 2022, bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả. Thực hiện đánh giá nghiêm túc kết quả công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2022 và chủ động, tích cực phối hợp xây dựng, ban hành kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2023. 
2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động giám sát và phản biện xã hội; kết quả, kinh nghiệm, cách làm thiết thực trong tổ chức thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân về công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội, chủ động, kịp thời giám sát, phản biện từ sớm, từ cơ sở, lựa chọn đối tượng, nội dung giám sát, phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, ưu tiên của Đảng, Nhà nước, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, nhất là những vấn đề Nhân dân bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Chú trọng giám sát theo chuyên đề, thực hiện thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. 
4. Chủ động xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể công tác giám sát năm 2023, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; quá trình triển khai cần bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí; nâng cao chất lượng, phát huy các hình thức giám sát, chú trọng giám sát đột xuất, giám sát văn bản, theo dõi, đôn đốc, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện những kiến nghị sau giám sát của Mặt trận. 
5. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tính chủ động, sáng tạo, thực hiện linh hoạt các hình thức giám sát, tăng cường giám sát theo chuyên đề, huy động sự tham gia của toàn hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ; nâng cao chất lượng văn bản kiến nghị sau giám sát; quan tâm theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan có thẩm quyền đối với việc thực hiện những kiến nghị sau giám sát; công khai, minh bạch kết quả giám sát, phản biện xã hội trên các phương tiện thông tin, báo chí.
6. Tăng cường sự phối hợp giữa hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên. Đặc biệt, chú trọng việc phối hợp giám sát của MTTQ Việt Nam với hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp nhằm tạo ra cơ chế giám sát đồng bộ, hiệu quả giữa giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước với giám sát xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. 
Trên đây là kết quả giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ sau kỳ họp thứ 3 đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng báo cáo Quốc hội./. 
	

Nơi nhận:
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Chủ tịch Quốc hội;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Các Ban Đảng, Văn phòng TW Đảng; 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- TANDTC, VKSNDTC;
- VPCTN, VPQH, VPCP;
- Các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các đại biểu Quốc hội;
- Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN;
- Các TCTV của MTTQVN ở Trung ương;
- Ủy ban MTTQVN các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, Ban DCPL.
	
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH  


(Đã ký)


Ngô Sách Thực
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